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[bookmark: _Hlk117199228][bookmark: _GoBack]PHẦN I. Trắc nghiệm (5 điểm): Ghi ra bài làm chữ cái đứng trước đáp án trả lời đúng
Câu 1. Cấm thành là ……………………..
A. nơi người dân buôn bán
B. nơi vua và quan lại làm việc
C. nơi học tập của các hoàng tử
D. nơi ở của vua, hoàng hậu, các hoàng tử, công chúa và cung tần
Câu 2. Diện tích tự nhiên toàn thành phố Hà Nội là: 
A. 1358,6 km2.	               B. 2358,6 km2.	    C. 3358,6 km2.	     D.4358,6 km2.	      
Câu 3. Hà Nội hình thành từ năm bao nhiêu?
A. 1010		B. 1020			C. 1030		D. 1040
Câu 4: Hà Nội trở thành thủ đô của nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa năm bao nhiêu?
A. 1945	     B. 1955			C. 1965		       D. 1975
Câu 5. Mùa thu năm 1010, Lý Thái Tổ lên ngôi vua quyết định rời kinh đô từ Hoa Lư (Ninh Bình) về vùng đất nào?
A. Cổ Loa	B. Đại La	C. Bắc Ninh	D. Huế
Câu 6. Kiến trúc truyền thống tôn giáo Hà Nội bao gồm:
A. Đền, chùa, miếu, cung điện.                          B. Lầu, đền, đình, chùa, miếu, lăng
C. Đền, đình, chùa, lăng, miếu                          D. Thành quách, đền, chùa, đình
Câu 7. Thăng Long tứ trấn bao gồm :
A. đền Quán Thánh, đền Voi Phục, đền Kim Liên, đền Kim Mã
B. đền Quán Thánh, đền Voi Phục, đền Hoa Liên, đền Bạch Mã
C. đền Quán Thánh, đền Voi Phục, đền Kim Liên, đền Bạch Mã.
D. đền Quán Thánh, đền Kim Liên, đền Giảng Võ, đền Trúc Bạch.
Câu 8.Khu phố cổ Hà Nội, thời Trần có bao nhiêu phố phường?
A. 61 phố phường	B. 31 phố phường	
C. 51 phố phường	D. 21 phố phường
Câu 9. Các phố buôn bán của Hà Nội xưa đều được bắt đầu bằng chữ gì?
A. Ngõ	B. Đường	C. Phố	D. Hàng 
Câu 10. Hà Nội nằm trong phạm vi nào?
A. từ 20053’ đến 21023’ vĩ độ Bắc và 105044’ đến 106002’ kinh độ Đông       
B. từ 230 đến 240 vĩ độ Nam và 1000 đến 106002’ kinh độ Đông       	
C. từ 200 đến 21023’ vĩ độ Bắc và 105044’ đến 1060 kinh độ Đông       	          
D. từ 19003’ đến 20003’ vĩ độ Nam và 10044’ đến 11002’ kinh độ Đông        
Phần II.  Tự luận : 5 điểm
Câu 1 ( 3 điểm): Trình bày ý nghĩa sự thay đổi phạm vi hành chính thành phố Hà Nội qua một số mốc lịch sử dưới đây: 1961, 1978, 1991, 2008.
Câu 2 ( 2 điểm ): Tỉ lệ bản đồ hành chính thành phố Hà Nội là 1 : 400 000.        Khoảng cách đo được trên bản đồ từ Bưu điện Hà Nội đến trụ sở Uỷ ban nhân dân thị trấn Phú Xuyên (huyện Phú Xuyên) là 9,5 cm. Bạn Hải tính được khoảng cách thực tế giữa 2 địa điểm trên là 40 km. – Theo em, bạn Hải tính đúng hay sai? Vì sao? 

…………………Hết………………….
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II.Tự luận: 5 điểm
Câu 1 (3 điểm)
Phạm vi hành chính của thành phố Hà Nội ngày nay đã có nhiều sự thay đổi. Trong những năm 1954 – 2008, điều chỉnh phạm vi hành chính thành phố Hà Nội gắn liền với sự phát triển về quản lí kinh tế, nhằm khai thác được tiềm năng và thế mạnh của từng vùng, từng địa phương, tăng nhanh nhịp độ phát triển của Thủ đô. Trong đó, sự điều chỉnh quan trọng nhất là vào các năm 1961, 1978, 1991 và 2008. Những lần điều chỉnh phạm vi hành chính này có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô
Câu 2: (2 điểm)
Khoảng cách đo được trên bản đồ từ Bưu điện Hà Nội đến trụ sở Uỷ ban nhân dân thị trấn Phú Xuyên (huyện Phú Xuyên) là: 9,5 * 400 000 = 3 800 000 cm = 38 km
Vậy kết quả bạn Hải tính sai

	BGH xác nhận
	TT/NTCM duyệt




          Phạm Thị Thanh Hoa
	Người ra đề
   



   Nguyễn Thu Hương








